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DANH SÁCH HSSV KHÓ KHĂN
 BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN.
	STT
	Họ và tên 
	Lớp
	Tóm tắt hoàn cảnh gia đình
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Hoàng Thanh Thảo


	17T4-NNA1
	· Ba: Nguyễn văn Hoàng. 

Năm sinh:1963  

Nghề nghiệp: không rõ ( không ở chung với gia đình);

· Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hương

Năm sinh: 1963

Nghề nghiệp: dọn dẹp khách sạn;
	

	02
	Đỗ Thành Dự
	18C1-NNA1
	- Ba: Đỗ Văn Hùng

  NS: 6-7-1968

  Nghề nghiệp: công nhân.

- Bà Lê Thị Cẩm Loan

  NS: 1974

  Nghề nghiệp: nội trợ.
	

	03
	Nguyễn Xuân Hiền
	18C1-NNA1
	- Ông Nguyễn Văn Chính

   NS: 5-2-1951

  Nghề nghiệp: nghỉ hưu.

- Bà Lê Thị Sáng

   NS18-4-1960

   Nghề nghiệp: nội trợ.
	

	04
	Lương Phan Chí Cường
	18T4-NNA1
	- Ba: Lương Như Bảo. 

  Năm sinh: 1978. 

  Nghề nghiệp: Sửa xe. 

- Họ tên Mẹ: Phan Trần Diệu Oanh. 

  Năm sinh: 1978. 

  Nghề nghiệp: Nội trợ.
	

	05
	Nguyễn Hoàng Thiện
	18T4-NNA1
	· Ba: Nguyễn văn Hoàng. 

Năm sinh:1963  

Nghề nghiệp: không rõ ( không ở chung với gia đình);

· Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hương

Năm sinh: 1963

    Nghề nghiệp: dọn dẹp khách sạn;
	

	06
	Nguyễn Trần Gia Bảo  
	18T4- NNA2 


	Họ và tên cha:Nguyễn Kim Long 

Năm sinh 1967 

Nghề nghiệp công nhân viên

Họ và tên mẹ : Trần Thị Loan 

Năm sinh 1976
Nghề nghiệp: nội trợ
	

	
	Trần Quỳnh Giang 


	18T4-NNA2


	Họ và tên Cha: Trần Ngọc Quang

Sinh năm: 1965

Nghề nghiệp: Tài xế

Học và tên Mẹ: Trần Thị Hương

Sinh năm: 1969

Nghề nghiệp: Nông
	

	07
	Võ Kiều Minh Thư
	19T4-NNA1
	- Ba: Võ Thanh Tiến

  NS: 1967

  Nghề nghiệp: IT

- Mẹ: Kiều Võ Thanh Thảo

  NS: 1971

  Nghề nghiệp: Giáo viên
	

	08
	Trần Thành Đạt
	19T4-NNA1
	- Ba: Trần Văn Tuấn

  NS: 1971

  Nghề nghiệp: làm vườn

- Mẹ: Nguyễn Thị Trường An

  NS: 1975

  Nghề nghiệp: buôn bán 
	

	09
	Thi Nguyễn Thiên Kim
	19T4 - NNA2
	· Ba:  Thi Quang Linh 

   Năm sinh: 1977 

   Nghề nghiệp: Tài xế xe tải
- Họ và tên Mẹ: Nguyễn Thị Kim Chi 

  Năm sinh: 1978  

  Nghề nghiệp: Nội trợ
	

	10
	Nguyễn Trần Lạc Nghi
	19T4 – NNA3
	· Họ và tên Cha: Nguyễn Tất Thái

Năm sinh:1970   , Nghề nghiệp:Giao hàng

· Họ và tên Mẹ:Trần Thị Liên

·  , Năm sinh:1981   , Nghề nghiệp: Công nhân
	

	11
	Huỳnh Kim Văn
	19T4 – NNA3
	· Họ và tên Cha:Huỳnh Minh   ,

 Năm sinh:1968  , Nghề nghiệp:buôn bán

·  Họ và tên Mẹ:Võ Thị Anh Đào, 
· Năm sinh: 1974  , Nghề nghiệp:Nội trợ
	

	12
	Mai Cu A
	19C1-NNA1
	- Ba: Mai Ngư

  Nghề nghiệp: làm nông

- Mẹ: Nguyễn Thị Quảng

  Nghề nghiệp: nội trợ
	

	13
	Nguyễn Trần Ngọc Hân
	19C1-NNA1
	· Ba: Nguyễn Nguyễn

  Nghề nghiệp: làm nông

- Mẹ: Trần Thị Thế Hường

  Nghề nghiệp: làm nông
	


                                                                                            LCĐ Khoa Khoa học cơ bản
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